
Đơn vị báo cáo: Hội đồng phối hợp
PBGDPL huyện Phong Thổ

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Năm 2023)
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I. Tổng số trên địa bàn
huyện 376 28 354 116 2 116 2.121 146.245 30.977 25 20.898 93.768 447 1.378.304.960 566.846.460 801.458.500 10.000.000

II. Cấp huyện 0 0 0 0 96 1 96 1.511 96.015 20.192 23 20.807 70.753 156 1.227.384.960 415.926.460 801.458.500 10.000.000

1. Phòng Tư pháp 0 0 0 0 4 0 4 33 4.184 1.673 6 15.650 65.078 6 380.484.960 124.426.460 256.058.500 0

2. VP HĐND-UBND 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Phòng TC&KH 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Phòng TN&MT 0 0 0 0 3 0 3 12 107 0 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0

5. Phòng KT - HT 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Phòng Nội vụ huyện 0 0 0 0 1 0 1 5 304 0 0 0 0 0 560.000.000 153.000.000 407.000.000 0

7. Phòng NN&PTNT 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Phòng Dân tộc 0 0 0 0 2 0 2 15 600 120 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Phòng VH&TT 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. TTVHTT&TT 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Phòng GD&ĐT 0 0 0 0 2 0 2 48 1.652 330 2 2.123 150 150 0 0 0 0
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12. Thanh tra huyện 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Phòng LĐTB&XH 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Công an huyện 0 0 0 0 6 0 6 65 3.500 1.756 4 200 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0

15. Ban Chỉ huy QS 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. VP Huyện ủy 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Ban TGHU 0 0 0 0 2 0 2 311 24.688 2.715 1 266 0 0 0 0 0 0

19. Ban DV Huyện ủy 0 0 0 0 1 0 1 4 450 49 0 0 0 0 0 0 0 0

20. LĐLĐ huyện 0 0 0 0 1 0 1 94 2.438 268 1 2.114 0 0 0 0 0 0

21. UBMTTQVN huyện 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Hội Cựu CB huyện 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. Hội Nông dân 0 0 0 0 3 0 3 81 4.225 464 1 42 1.200 0 35.000.000 20.000.000 15.000.000 0

24. Hội LHPN huyện 0 0 0 0 1 0 1 508 27.529 6.882 4 228 0 0 0 0 0 0

25. Huyện Đoàn 0 0 0 0 1 0 1 21 3.303 1.981 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Tòa án ND huyện 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Viện Kiểm sát ND 0 0 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Chi cục THA 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Hạt Kiểm lâm huyện 0 0 0 0 4 0 4 103 12.994 1.949 0 0 1.500 0 0 0 0 0

30. BHXH huyên 0 0 0 0 1 0 1 13 974 350 0 0 0 0 97.000.000 97.000.000 0 0

31. Hội Chữ thập đỏ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32. Đồn BP Sì Lở Lầu 0 0 0 0 2 0 2 78 2.145 643 2 96 0 0 6.000.000 0 6.000.000 0
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33. Đồn BP VMC 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34. Đồn Biên phòng DS 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Đồn BP SSH 0 0 0 0 5 0 5 36 2.798 839 2 88 2.810 0 18.900.000 1.500.000 17.400.000 0

36. Đồn BP CK MLT 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37. Đồn BP HL 0 0 0 0 2 0 2 84 4.124 173 0 0 15 0 10.000.000 0 0 10.000.000

38. Trung tâm Y tế 0 0 0 0 0 0 0 1 65 23 0 0 0 0 0 0 0 0

39. HLG huyện 0 0 0 0 0 0 0 7 392 156 0 0 0 0 1.316.000 1.316.000 0 0
III. Tại cấp xã 376 60 58 371 20 1 20 610 50.230 10.785 2 91 23.015 0 150.920.000 150.920.000 0 0

1. Thị trấn Phong Thổ 23 1 1 23 2 0 2 29 5.674 1.134 0 0 0 0 16.600.000 16.600.000 0 0

2. Xã Mường So 25 11 11 25 2 0 2 60 5.525 1.105 0 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0

3. Xã Khổng Lào 28 1 1 28 4 1 4 63 4.847 969 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Xã Hoang Thèn 14 10 10 14 0 0 0 18 2.740 822 0 0 0 0 9.200.000 9.200.000 0 0

5. Xã Ma Li Pho 24 5 5 24 0 0 0 28 1.830 366 0 0 28 0 6.080.000 6.080.000 0 0

6. Xã Huổi Luông 37 8 6 37 0 0 0 21 1.589 476 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0

7. Xã Lản Nhì Thàng 15 4 4 10 1 0 1 39 3.754 750 0 0 0 0 6.240.000 6.240.000 0 0

8. Xã Sin Suối Hồ 11 2 2 11 0 0 0 42 3.451 690 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0

9. Xã Nậm Xe 29 17 17 29 2 0 2 27 3.950 790 0 0 3.245 0 0 0 0 0

10. Xã Bản Lang 7 0 0 7 2 0 2 26 1.690 507 1 50 5.049 0 8.000.000 8.000.000 0 0

11. Xã Mù Sang 22 0 0 22 2 0 2 35 1.520 304 0 0 5.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0

12. Xã Dào San 26 0 0 26 1 0 1 39 2.943 880 0 0 3.897 0 15.000.000 15.000.000 0 0
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13. Xã Tung Qua Lìn 13 0 0 13 0 0 0 55 3.000 450 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Xã Pa Vây Sử 27 0 0 27 0 0 0 45 1.351 270 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Xã Mồ Sì San 20 0 0 20 0 0 0 12 1.747 349 0 0 2.332 0 10.000.000 10.000.000 0 0

16. Xã Vàng Ma Chải 24 1 1 24 3 0 3 36 2.052 410 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Xã Sì Lở Lầu 31 0 0 31 1 0 1 35 2.567 513 1 41 3.464 0 23.000.000 23.000.000 0 0

Phong Thổ, ngày 20 tháng 11 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP
Đèo Văn Vĩnh
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Đơn vị báo cáo: Hội đồng phối hợp
PBGDPL huyện Phong Thổ

SỐ TỔ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ HÒA GIẢI VIÊN
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Năm 2023)
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023
đến ngày 20 tháng 11 năm 2023)

Số tổ hòa
giải
(Tổ)

Hòa giải viên (Người)

Ghi chú
Tổng số

Chia theo giới tính Chia theo trình độ
chuyên môn Trong đó

Nam Nữ Chuyên
môn Luật

Chưa qua đào tạo
chuyên môn Luật

Dân tộc
thiểu số

Số hòa giải viên được
bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I. Tổng số trên địa bàn huyện 171 941 762 179 9 933 847 520

1. Thị trấn Phong Thổ 7 49 35 14 0 49 39 49

2. Xã Mường So 11 91 72 19 0 91 73 11

3. Xã Khổng Lào 10 50 33 17 0 50 49 50

4. Xã Hoang Thèn 9 57 48 9 0 57 57 57

5. Xã Ma Li Pho 9 45 34 11 0 45 44 45

6. Xã Huổi Luông 21 95 79 16 1 94 95 39

7. Xã Lản Nhì Thàng 9 40 32 8 2 40 40 28

8. Xã Sin Suối Hồ 10 30 30 0 0 30 30 30

9. Xã Nậm Xe 17 84 68 16 0 84 84 17

10. Xã Bản Lang 13 84 69 15 0 84 84 52

11. Xã Mù Sang 10 50 41 9 2 47 49 43

12. Xã Dào San 13 81 68 13 1 80 81 21
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13. Xã Tung Qua Lìn 5 35 30 5 0 35 35 35

14. Xã Pa Vây Sử 6 33 27 6 0 33 32 6

15. Xã Mồ Sì San 4 20 16 4 3 17 20 20

16. Xã Vàng Ma Chải 7 35 28 7 0 35 35 7

17. Xã Sì Lở Lầu 10 62 52 10 0 62 0 10

Phong Thổ, ngày 20 tháng 11 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP
Đèo Văn Vĩnh
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Đơn vị: Hội đồng phối hợp PBGDPL
huyện Phong Thổ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ,  XÂY DỰNG CẤP XÃ
 ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Năm 2023)
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023
đến ngày 20 tháng 11 năm 2023)

T
ổn

g 
số

 v
ụ 

vi
ệc

 ti
ếp

 n
hậ

n 
hò

a 
gi

ải
 (b

ao
 g

ồm
 số

 v
ụ 

ch
ưa

 g
iả

i q
uy

ết
 x

on
g

kỳ
 tr

ướ
c 

ch
uy

ển
 sa

ng
)

(V
ụ 

vi
ệc

)

Kết quả hòa giải
(Vụ việc) Kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa

giải/hòa giải viên (Đồng)

Số xã,
phường, thị

trấn đạt chuẩn
 tiếp cận pháp

luật

Ghi chú

Số
 v

ụ 
vi

ệc
 h

òa
 g

iả
i t

hà
nh

Số vụ việc hòa giải không thành

Số
 v

ụ 
vi

ệc
 c

hư
a 

gi
ải

 q
uy

ết
 x

on
g

Tổ
ng

 số

Chia ra

M
âu

 th
uẫ

n 
gi

ữa
 c

ác
 b

ên

Tr
an

h 
ch

ấp
 p

há
t s

in
h 

từ
qu

an
 h

ệ 
dâ

n 
sự

, h
ôn

 n
hâ

n 
và

gi
a 

đì
nh

V
ụ 

vi
ệc

 k
há

c 
th

uộ
c 

ph
ạm

 v
i

hò
a 

gi
ải

 ở
 c

ơ 
sở

Tổ
ng

 k
in

h
 p

hí
 h

ỗ 
trợ

Tr
on

g 
đó

:K
in

h
ph

í c
hi

 th
ù 

la
o

Số xã

Số
 p

hư
ờn

g,
 th

ị t
rấ

n

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I. Tổng số trên địa bàn huyện 346 307 28 9 19 0 11 44.400.000 20.920.000 11 1

1. Thị trấn Phong Thổ 0 0 0 0 0 0 0 8.400.000 0 1
2. Xã Mường So 0 0 0 0 0 0 0 13.200.000 0 1
3. Xã Khổng Lào 16 14 2 2 0 0 0 0 0 1
4. Xã Hoang Thèn 43 33 10 0 10 0 0 0 0 0
5. Xã Ma Li Pho 27 24 3 0 3 0 0 0 0 1
6. Xã Huổi Luông 24 24 0 0 0 0 0 4.800.000 0 1
7. Xã Lản Nhì Thàng 29 29 0 0 0 0 0 5.800.000 5.800.000 1
8. Xã Sin Suối Hồ 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1
9. Xã Nậm Xe 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1
10. Xã Bản Lang 36 35 1 0 1 0 0 0 0 1
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11. Xã Mù Sang 25 21 4 0 4 0 0 12.000.000 5.000.000 0
12. Xã Dào San 60 49 0 0 0 0 11 0 8.720.000 0
13. Xã Tung Qua Lìn 24 17 7 7 0 0 0 0 0 1
14. Xã Pa Vây Sử 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
15. Xã Mồ Sì San 2 2 0 0 0 0 0 200.000 0 1
16. Xã Vàng Ma Chải 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Xã Sì Lở Lầu 7 7 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1

Phong Thổ, ngày 20 tháng 11 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP
Đèo Văn Vĩnh

MÙ SANG

Tổng giao 32000000
Sách pl 2000000
Chi thù lao vụ việc 3400000
Hỗ trợ HĐ THG 12000000 10 1E+08 17
Tuyên truyền 14600000 200000

3400000
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